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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần MD Queens

Đại diện: 

Trịnh Kim Thư
	Số 19 Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0353.922.886

	Chuyên cung cấp trà xạ đen. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	Công ty cổ phần Dược liệu Trường Xuân

Đại diện: 

Phan Thế Trường
	Lô số CN-08-2 Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0932.219.888


	Chuyên cung cấp trà thảo dược Trường Xuân. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Cơ sở sản xuất Chiến Tấn

Đại diện:

Nguyễn Thị Gấm
	Thôn Cổ Hoàng, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0977.308.038
	Chuyên cung cấp kẹo lạc, kẹo dồi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	Hộ kinh doanh Quý Thảo

Đại diện: 

Kiều Văn Quý
	Xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0979.574.652
	Chuyên cung cấp kẹo lạc cao Quý Thảo, kẹo dồi phủ vừng Quý Thảo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần Ba Huân Hà Nội

Đại diện: 

Phạm Thanh Hùng
	Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0987.511.822


	Chuyên cung cấp trứng gà, trứng chim cút, trứng vịt. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hợp tác xã nông sản thực phẩm Thành An

Đại diện: 

Nguyễn Xuân Tâm
	Thôn 6, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0984.136.666
	Chuyên cung cấp trứng gà tươi Thành An. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Công ty CP sản xuất và kinh doanh thực phẩm an toàn Vinh Hà
Đại diện:

Nguyễn Thị Mai
	Xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0989.059.906

	Chuyên cung cấp các loại rau như rau muống, rau cải, cà chua… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	HTX Tâm An

Đại diện: 

Nguyễn Thị Thu
	Thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0975.752.347
	Chuyên cung cấp bột rau, củ, quả sấy lạnh GIHO. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp Phúc Thọ
Đại diện:

Nguyễn Hưng Thịnh
	Xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0963.194.050


	Chuyên bán buôn, bán lẻ thịt lợn, thực phẩm chế biến (giò chả, xúc xích) đảm bảo chất lượng phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh sản phẩm nông nghiệp
Đại diện: 

Nguyễn Thị Xuân
	Xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0384.699.774
	Chuyên bán buôn, bán lẻ rau, củ, quả, thịt, cá, giò, chả đảm bảo chất lượng phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận. 

	3
	Hộ kinh doanh, giết mổ, sơ chế thịt lợn

Đại diện: 

Đoàn Hải
	Xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0978.604.872
	Chuyên giết mổ, sơ chế, bán buôn, bán lẻ thịt lợn đảm bảo chất lượng phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh, giết mổ, sơ chế thịt lợn

Đại diện: 
Trương Văn Ý
	Xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0384.411.571
	Chuyên giết mổ, sơ chế, bán buôn, bán lẻ thịt lợn đảm bảo chất lượng phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: Hoàng Đình Yên
	Thôn La Thạch, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0975.855.285
	Chuyên bán sữa, bò sữa giống đảm bảo chất lượng phục vụ khu vực huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 

Hà Đức Toàn


	Xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0972.504.683
	Chuyên bán buôn, bán lẻ bò thịt đảm bảo chất lượng phục vụ khu vực huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	3
	Trang trại nuôi trồng thủy sản

và trồng cây ăn quả

Đại diện: 

Đoàn Xuân Lai


	Thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0388.426.818
	Chuyên bán các loại cá thương phẩm và mít Thái phục vụ khu vực huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận.

	4
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện:

Nguyễn Tiến Dũng
	Thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0987.354.642
	Chuyên bán lợn giống và lợn thịt thương phẩm phục vụ khu vực huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã may áo dài Trạch Xá

Đại diện:

Nghiêm Văn Đạt 
	Thôn Trạch Xá, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT:0969.245.372 

	Chuyên kinh doanh áo dài, khăn khâu tay. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Hộ kinh doanh lụa

Đại diện:

Nguyễn Thị Minh
	Tổ dân phố Bạch Đằng, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT:0904.678.038

	Chuyên kinh doanh lụa, quần áo. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Cơ sở sản xuất mây tre đan

Đại diện:

Trần Văn Thế
	Xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0913.302.705
	Chuyên cung cấp các sản phẩm mây tre đan với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Cơ sở sản xuất tăm tre, chổi chít
Đại diện: 

Nguyễn Văn Gia
	Xã Đông Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0979.040.052
	Chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm tăm tre, chổi chít được sản xuất thủ công. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Nhung Lũy
Đại diện: 
Đinh Thị Tuyết Nhung
	Thôn Nà Nghè, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
ĐT: 0965.074.555
	Chuyên cung cấp bí xanh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	HTX Yến Dương
Đại diện:
Ma Thị Ninh
	Xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
ĐT: 0868.068.525
	Chuyên cung cấp bí xanh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	HTX Thanh Đức
Đại diện:
Nguyễn Văn Đức
	Xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
ĐT: 0987.171.323
	Chuyên cung cấp bí xanh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX nông nghiệp sạch Huyền Hân
Đại diện:

Nguyễn Thị Đảo
	Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
ĐT: 0902.045.333
	Chuyên cung cấp bí xanh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


Dự báo











